
UBND TỈNH BẮC NINH 

SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /QĐ-DT&TG Bắc Ninh, ngày          tháng 9 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Phê duyệt danh sách người truyền dạy hoàn thành lớp tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức công tác bảo tồn ngôn ngữ tiếng dân tộc thiểu số cho lực 

lượng truyền dạy là giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO TỈNH BẮC NINH  

 

Căn cứ Nghị quyết số 71/2024/NQ-HĐND ngày 08/10/2024 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Về việc Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân 

tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024-2030; 

Căn cứ Quyết định số 03/2025/QĐ-UBND ngày 01/7/2025 của UBND tỉnh 

Bắc Ninh về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Dân tộc và Tôn 

giáo tỉnh Bắc Ninh; 

Căn cứ Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 11/12/2024 của UBND tỉnh Về việc 

thực hiện Nghị quyết số 71/2024/NQ-HĐND ngày 08/10/2024 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về Quy định một số chính sách hỗ trợ bảo tồn, phát huy tiếng dân tộc thiểu 

số trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2024-2030; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Chính sách. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách người truyền dạy hoàn thành lớp tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức công tác bảo tồn ngôn ngữ tiếng dân tộc thiểu số cho lực lượng 

truyền dạy là giáo viên đang công tác tại các cơ sở giáo dục do Sở Dân tộc và Tôn 

giáo tổ chức, như sau: 

(Có danh sách tại Phụ lục đính kèm). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trưởng phòng 

Chính sách, Chánh Văn phòng, các tổ chức, cá nhân có liên quan và các ông, bà 

có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng CMNV thuộc Sở; 

- Lưu: VT, CS. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Trương Văn Bảo 

 



Phụ lục số 01 

DANH SÁCH ĐẠI BIỂU THUỘC CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG THAM GIA LỚP TẬP HUẤN,  

BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC BẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SDT&TG  ngày          /9/2025 của Sở Dân tộc và Tôn giáo) 

 

 

 

TT Họ và tên 
Giới tính 

Dân tộc Đơn vị Điện thoại 

Nam Nữ 

1 Triệu Thị Chín   x Nùng THPT Giáp Hải 0986367247 

2 Đường Thị Hiền   x Nùng PTDTNT tỉnh 0886179590 

3 Lý Thị Tình   x Nùng THPT Lạng Giang số 2 0395347493 

4 Trần Thị Nghĩa   x Sán Chí THPT Lạng Giang số 2 0345259216 

5 Vi Thị Thuý   x Nùng THPT Lạng Giang số 2 0395347842 

6 Chu Thị Thu   x Nùng THPT Lục Ngạn số 2 0369534780 

7 Vi Thị Vui   x Nùng THPT Lục Ngạn số 2 0865369959 

8 Hoàng Minh Hồng x   Nùng THPT Lục Ngạn số 2 0972232071 

9 Hoàng Thị Dựng   x Tày THPT Lục Ngạn số 2 0965032436 

10 Đinh Thị Nhung   x Tày THPT Lục Ngạn số 2 0982934445 

11 Lý Văn Tùng x   Hoa THPT Lục Ngạn số 2 0349542086 

12 Tống Thị Tình   x Cao Lan THPT Lục Ngạn số 2 0349589199 

13 Đoàn Thị Yến   x Tày THPT Lục Ngạn số 4 0359591131 

14 Nguyễn Thị Lam   x Tày THPT Lục Ngạn số 4 0987863008 



15 Lăng Thị Thảo   x Nùng THPT Lục Ngạn số 4 0869951582 

16 Vi Văn Hồng x   Nùng THPT Lục Ngạn số 4 0388251386 

17 Chu Văn Hồng x   Nùng THPT Lục Ngạn số 4 0975757219 

18 Chu Văn Sớn x   Nùng THPT Lục Ngạn số 4 0383495503 

19 Thi Văn Lý x   Nùng THPT Lục Ngạn số 4 0989415007 

20 Lý Thị Định   x Nùng THPT Lục Ngạn số 4 0984783412 

21 Hoàng Văn Bằng x   Nùng THPT Lục Ngạn số 4 0375034691 

22 Leo Thị Hương   x Sán dìu THPT Lục Ngạn số 4 0392033320 

23 Hoàng Văn Nam x   Nùng PT DTTNT Sơn Động 0972246118 

24 Hoàng Thị Xuyên   x Tày PT DTTNT Sơn Động 0986633109 

25 Đinh Thị Luyến   x Tày THPT Bố Hạ 0988081525 

 

Ghi chú: Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo gửi giúp Quyết định đến các giáo viên có tên tại Phụ lục số 01./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Phụ lục số 02 

DANH SÁCHĐẠI BIỂU THUỘC CÁC TRƯỜNG MẦM NON, TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ THAM GIA LỚP 

TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC CÔNG TÁC BẢO TỒN TIẾNG DÂN TỘC THIỂU SỐ 

 (Kèm theo Quyết định số          /QĐ-SDT&TG  ngày          /9/2025 của Sở Dân tộc và Tôn giáo) 

 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh 

Dân tộc Tên trường Xã/phường Điện thoại 
Nam Nữ 

1 Vi Văn Thắng 1968   Tày PTDTBT THCS An Lạc 

Xã An Lạc 

0943567355 

2 Hoàng Thị Mộc   1980 Tày PTDTBT THCS An Lạc 0382.23005 

3 Trần Thị Hương   1987 Tày PTDTBT THCS An Lạc 0352934404 

4 Ngụy Thị Bích Hồng   x Tày PTDTBT THCS An Lạc 0972798283 

5 Lăng Thị Nụ   1984 Nùng PTDTBT THCS An Lạc 0968228393 

6 Hoàng Ngọc May 1976   Nùng THCS Lệ Viễn 0345039668 

7 Hoàng Văn Tiến 1979   Tày TH An Lạc 0974684961 

8 Lã Văn Huynh 1985   Tày PTDTBT THCS Dương Hưu Xã Dương Hưu 0334849612 

9 Hoàng Thị Kim Anh   1984 Nùng THCS Đại Sơn 

Xã Đại Sơn 

0388946229 

10 Châu Thị Phương   1973 Tày Tiểu học Giáo Liêm 0962074232 

11 Chu Đức Diện 1977   Nùng TH&THCS Phúc Sơn I 0378879626 

12 Nông Đức Thọ 1980   Tày Tiểu học Giáo Liêm 0977766506 

13 Vi Văn Học x   Tày TH&THCS Phúc Sơn II 0395816477 

14 Nguyễn Thị Thuật   1979 Tày Tiểu học Giáo Liêm 0366016479 

15 Hứa Văn Thêm 1979   Nùng TH&THCS Đại Sơn 0358347617 

16 Triệu Thị Minh   1971 Dao TH&THCS Tây Yên Tử 

Xã Tây Yên Tử 

0944921883 

17 Triệu Hữu Cam 1978   Dao TH&THCS Tây Yên Tử 0946302807 

18 Triệu Hữu Quyết 1980   Dao TH&THCS Thanh Luận 0359975112 



19 Hoàng Thị Ba   1983 Nùng THCS An Bá 

Xã Sơn Động 

0986100075 

20 Chu Thị Tình   1986 Tày THCS An Châu 0969943288 

21 Lộc Thị Hằng   x Tày THCS An Châu 0988046188 

22 Dương Thị Bền   1982 Tày THCS Vân Sơn 

Xã Vân Sơn 

0972700582 

23 Hoàng Văn Thắng 1983   Tày THCS Vân Sơn 0382233102 

24 Vi Thị Mai   1981 Tày Tiểu học Vân Sơn 0978544816 

25 Vi Thị Sen   1985 Tày Tiểu học Vân Sơn 0972956543 

26 Lã Thị Thảo   1981 Tày Tiểu học Vân Sơn 0354114860 

27 Trần Văn Dương 1978   Tày Tiểu học Vân Sơn 0973247389 

28 Bế Thị Mến   x Tày TH&THCS Hữu Sản 0979955338 

29 Lục Thị Thanh   x Cao lan TH&THCS Hữu Sản 0397308796 

30 Chu Thị Lan   x Tày TH&THCS Hữu Sản 0977152676 

31 Trần Văn Đại 1988   Tày Tiểu học Vân Sơn 0989653763 

32 Lâm Thị Tân   1984 Nùng Tiểu học Vân Sơn 0943343196 

33 Lăng Thị Lan   1974 Nùng MN Kim Sơn 

Xã Biển Động 

0978514259 

34 Hoàng Thị Sinh   x Tày MN Kim Sơn 0355149817 

35 Hoàng Thị Vinh   x Cao Lan MN Phú Nhuận 0869265222 

36 Hoàng Thị Mùi   x Cao lan TH Phú Nhuận 0969020638 

37 Lý Văn Khoa x   Nùng TH Phú Nhuận 0977405508 

38 Nông Văn Ngọ x   Nùng THCS Phú Nhuận 0916739055 

39 Dương Văn Thắng x   Cao lan THCS Phú Nhuận 0987812225 

40 Hoàng Thị Vân   x Tày THCS Phú Nhuận 0985035569 

41 Đàm Thị Nguyên   x Nùng THCS Phú Nhuận 0978342449 

42 Nịnh Thị Cần   1984 Cao Lan MN Đèo Gia 

Xã Đèo Gia 

0357043199 

43 Dương Văn Lầu   x Cao Lan MN Đèo Gia 0335158338 

44 Hoàng Thị Kim Anh   x Sán dìu MN Tân Lập 0366520668 

45 Hoàng Thị Huệ   x Tày MN Tân Lập 0375473890 

46 Leo Thị Thái   x Sán Dìu THCS Đèo gia 0395467215 



47 Diệp Thị Lan   x Sán Dìu THCS Đèo gia 0984070216 

48 Lục Kim Toàn x  Sán Dìu THCS Tân Lập 0918545706 

49 Nịnh Văn Anh x  Cao Lan THCS Đèo gia 0963925125 

50 Vi Thị Chiến   x Nùng MN Hộ Đáp 

Xã Sơn Hải 

0338359704 

51 Lường Thị Đào   x Nùng  MN Hộ Đáp 0375323827 

52 Nông Thị Chỉnh   x Nùng MN Sơn Hải 0358246436 

53 Lý Thị Giang   x Nùng MN Sơn Hải 0344521402 

54 Đàm Văn Séng x   Nùng TH Sơn Hải 039231679 

55 Nông Thị Thúy   x Tày TH Sơn Hải 0974525398 

56 Hoàng Văn Việt x   Nùng PTDTBT THCS Sơn Hải 0852228111 

57 Vy Văn Yển x   Nùng PTDTBT THCS Sơn Hải 0978602062 

58 Tăng Thị Thu Hương   x Nùng THCS Kiên Lao 

Xã Kiên Lao 

0973721036 

59 Hoàng Văn Được  x   Sán Dìu THCS Kiên Lao 0984910833 

60 Lý Thị Mai   x Sán Chí THCS Kiên Lao 0382097946 

61 Lý Văn Tư x   Sán Chí THCS Kiên Lao 0971551618 

62 Nghiêm Văn Ba x   Hoa THCS Kiên Lao 0916709221 

63 Vi Duy Quý  x   Nùng THCS Kiên Lao 0362770194 

64 Ninh Văn Kiên  x   Sán Chí THCS Kiên Lao 0388093670 

65 Thân Thị Trang    x Tày THCS Kiên Lao 0392964871 

66 Lý Thị Yến    x Nùng THCS Kiên Lao 0354395467 

67 Lâm Thị Hường   x Sán Chí THCS Kiên Lao 0987140083 

68 Hoàng Thị Thanh   x Sán Chí THCS Kiên Lao 0973085950 

69 Leo Thị Vân   x Sán Dìu THCS Kiên Lao 0354246501 

70 Trần Thị Hoài   x Sán Chí THCS Kiên Lao 0396738513 

71 Trần Thị Định   x Sán chay MN Kiên Lao 0987106125 

72 Lý Văn Biểu x   Sán Chí THCS Kiên Lao 0984243566 

73 Trương Thị Hòa   x Sán Dìu THCS Kiên Thành 0987825932 

74 Từ Thị Út   1982 Sán Dìu TH&THCS Sa Lý 

Xã Sa Lý 

0965571274 

75 Lý Thị Duyên   x Nùng TH&THCS Sa Lý 0336035616 

76 Trần Thị Hương   1995 Sán Dìu TH&THCS Sa Lý 0969341295 

77 Hoàng Thị Vui   x Sán Chí MN Sa Lý 0976562134 



78 Lương Thị Bé   x Nùng MN Sa Lý 0397602034 

79 Trần Thị Liên   x Sán Chí MN Sa Lý 0989930747 

80 Đàm Thị Liên   1993 Nùng TH&THCS Phong Minh 0363145351 

81 Hoàng Thị Khách   1995 Sán Chí TH Sa Lý 0352763822 

82 Lý Thị Xuân   1993 Sán Chí TH Sa Lý 0972195571 

83 Trần Thị Đảng   1986 San chí THCS Sa Lý 0968643158 

84 Hoàng Tình x   Tày THCS Sa Lý 0983435626 

85 Vi Thị Nhung   x Nùng THCS Sa Lý 0337915666 

86 Chu Thị Thúy   x Nùng THCS Phong Vân 

Xã Biên Sơn 

0977836154 

87 Trương Thị Chính   x Sán Dìu THCS Biên Sơn 0349540059 

88 Ân Thị Hương   x Sán Dìu Trường MN Phong Vân   

89 Chu Thị Chắm   x Nùng Trường MN Phong Vân   

90 Vi Thị Phiên   x Nùng Trường MN Phong Vân 0982547428 

91 Chu Thị Giang   x Nùng Trường MN Biên Sơn 0972218071 

92 Trương Thị Liên   x Sán Dìu MN Thanh Hải số 1 

Phường Chũ 

0384709613 

93 Hoàng Thị Bướm   x Nùng MN Thanh Hải số 1 0974886748 

94 Vi Văn Lơ 1984   Nùng THCS Hồng Giang 0387699064 

95 Nông Thị Hiền   1985 Nùng THCS Hồng Giang 0913903301 

96 Leo Văn Minh 1975   Sán Dìu THCS TT Chũ 0392840388 

97 Lăng Thị Duyên   x Nùng MN Tân Hoa 

Xã Lục Ngạn 

0983196605 

98 Vương Thị Nga   x Tày MN Tân Hoa 0333744287 

99 Nông Thị Phương   x Tày MN Tân Hoa 0326215773 

100 Lục Thị Vân   x Hoa MN Tân Quang 0982494215 

101 Trương Thị Thu   x Sán Dìu THCS Giáp Sơn 0966503977 

102 Ngô Minh Kiên x   Tày THCS Tân Hoa 0379373556 

103 Lê Thị Thùy   x Tày THCS Tân Hoa 0985217219 

104 Mã Thuý Thiện   1991 Nùng MN Tân Sơn 
Xã Tân Sơn 

0345637649 

105 Lâm Thị Duẩn   1983 San chí MN Tân Sơn 0984081078 



106 Vi Thị Hồng   x Nùng MN Tân Sơn 0364197788 

107 Phùng Văn Điều x   Nùng TH Tân Sơn số 1 0392648971 

108 Hứa Văn Hùng x   Nùng TH Tân Sơn số 2 0855669886 

109 Trương Văn Hồng x   Sán Dìu THCS Cấm Sơn 0964197615 

110 Hoàng Văn Mao x   Nùng THCS Cấm Sơn 0978001897 

111 Nguyễn Văn Đô x   Tày THCS Tân Sơn 0972106153 

112 Nông Văn Cứu x   Nùng THCS Tân Sơn 0349541786 

113 Hứa Thị Hằng   x Nùng THCS Cấm Sơn 0965937202 

114 Hoàng Văn Thật x   Nùng THCS Tân Sơn 0975100788 

115 Ninh Thị Nói   1982 Sán chí MN Tân Mộc 
Xã Nam Dương 

0948317216 

116 Hoàng Văn Dương x   Tày THCS Nam Dương 0369647950 

117 Lành Thị Hoan   1991 Tày Trường MN Tam Hiệp 

Xã Yên Thế 

0945589966 

118 Mã Thị Huệ     Nùng Trường MN Tân Hiệp 0961273892 

119 Linh Thị Dung   1983 Nùng Trường MN Tân Hiệp 039 8912214 

120 Nông Thị Hiên   1987 Nùng Trường THCS Hồng Kỳ 

Xã Đồng Kỳ 

0974634968 

121 Nông Thị Thiết   1993 Nùng Trường MN Hồng Kỳ 0393659193 

122 Tăng Thị Thủy   1983 Nùng Mầm non Đồng Kỳ 0355160711 

123 Tăng Thị Ngân   1985 Nùng Trường MN Đồng Kỳ 0385416984 

124 Trần La Thăng 1980   Tày Trường THCS Xuân Lương 

Xã Xuân Lương 

0337151535 

125 Tần Thị Hậu   1983 Nùng Trường MN Canh Nậu 0342680610 

126 Bế Đức Phương 1978   Cao Lan Trường TH Xuân Lương 0986299311 

127 Sằn Cẩu Múi   1984 Cao Lan Trường TH Xuân Lương 0353705754 

128 Lý Thị Đương   1984 Tày Trường MN Đồng Tiến 0364334011 

129 Ninh Thị Hoan   1974 Cao Lan Trường MN Xuân Lương 0982389332 

130 Hoàng Thị Hương   1988 Tày Trường TH Canh Nậu 0976807303 

131 Lương Thành Cương  1972   Nùng  Trường TH Tiến Thắng  Xã Tam Tiến 0388370658 



132 Mã Thị Minh   1997 Nùng Trường TH Tiến Thắng 0393486728 

133 Ngô Thị Phương Chi   1997 Tày  Trường MN Tam Tiến  0965556636 

134 Nguyễn Thị Lan Anh   1997 Sán Dìu Trường Mầm non Trường Sơn 

Xã Trường Sơn 

0359261456 

135 Tàng Thị Hà   1983 Tày Trường Mầm non Vô Tranh số 1 0352546759 

136 Nguyễn Thị Thanh   1980 Tày Trường Mầm Non Vô Tranh 2 0356337919 

137 Từ Thị Chuyên   1990 Sán Dìu Trường Tiểu học Trường Sơn 0842861986 

138 Lưu Hồng Nhung   1984 Tày Trường THCS Vô Tranh 0979524861 

139 Bàn Thị Thương   1998 Dao Trường Tiểu học Lục Sơn 

Xã Lục Sơn 

0975154315 

140 Triệu Thị tình   1984 Dao Trường THCS Lục Sơn 0336845645 

141 Bàn Thị Oanh   1991 Dao Trường Mầm non Bình Sơn 0916045966 

142 Đàm Thị Nội   1995 Cao Lan Trường Mầm non Lục Sơn 0816014866 

143 Lâm Thị Ánh   1994 Tày Trường Tiểu học Bình Sơn 0918050042 

144 Đàm Văn Liên 1982   Sán Chay Trường TH&THCS Lục Sơn 0985699482 

145 Lê Thanh Hiển 1982   Sán Dìu Trường PT DTNT H.Lục Nam Xã Lục Nam 0988205223 

146 Tạ Thị Kim Ngân   x Sán Dìu TH Qúy Sơn số 1 

Phường Phượng Sơn 

0386124223 

147 Hoàng Thị Nga   x Sán Dìu_ TH Qúy Sơn số 1 0384947221 

148 Tạ Huy Hoàng x   Sán dìu THCS Quý Sơn 0985938745 

149 Lý Văn Vững x   Sán Chí THCS Quý Sơn 0888182996 

150 Lý Thị Phương   x Sán Dìu MN QS số 2 0359806101 

151 Vi Thị Lịch   x Sán Dìu MN QS số 2 0346520954 

152 Hoàng Thị Nga   x Sán Dìu TH Qúy Sơn số 1 0384947221 

153 Hà Thị Giang   x Nùng Trường Tiểu học Hương Sơn 
Xã Kép 

0397687574 

154 Vy Thị Kim Huệ   x Nùng Trường Mầm non Hương Sơn 0984838321 

 

Ghi chú: Đề nghị UBND các xã gửi giúp Quyết định đến giáo viên có tên tại Phụ lục số 2./. 
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